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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020
–––––––––––––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-BCN ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND ngày 03/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 5 năm 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 746/2005/QĐ-CT.UBT ngày 04/02/2005 phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, có tính đến 2015;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 640/TTr-SKHĐT ngày 16/10/2007 về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 với một số nội dung chủ yếu sau: 

A. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ GIAI ĐOẠN 2007 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
I. QUY HOẠCH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ

1. Quan điểm

Ngoài quan điểm chung về phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ (sau đây viết tắt là CNPT), phát triển CNPT ngành cơ khí giai đoạn 2007 - 2015 trên cơ sở những quan điểm sau:

- Phát triển CNPT ngành cơ khí phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí tỉnh Đồng Nai đến 2010, tầm nhìn đến năm 2020 đã được phê duyệt. 

- Tập trung phát triển CNPT một số lĩnh vực trọng tâm như CNPT cơ khí ô tô, xe máy; cơ khí chế tạo; cơ khí xây dựng, tiêu dùng. Tạo nền tảng cho phát triển các ngành công nghiệp lắp ráp và sản xuất, chế tạo sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh.

- Từng bước chủ động về nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, lắp ráp trong nước.

- Phát triển CNPT ngành cơ khí phải có sự chọn lọc về công nghệ, sản phẩm... phù hợp với điều kiện phát triển ngành cơ khí trong từng thời kỳ, trong đó theo hướng ưu tiên khuyến khích thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm bằng công nghệ chế tạo hiện đại, công nghệ cao, phát triển CNPT vật liệu phục vụ cho các lĩnh vực chế tạo, từng bước là một bộ phận của CNPT của ngành cơ khí toàn cầu... và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Phát triển mạnh CNPT ngành cơ khí nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp cơ khí phát triển thành ngành công nghiệp then chốt của địa phương, trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất các sản phẩm hiện có, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm CNPT ngành cơ khí có công nghệ cao, hiện đại... tạo điều kiện thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại.

b) Mục tiêu cụ thể

Căn cứ mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (sau đây viết tắt là GTSXCN) ngành cơ khí từ 23 - 25% và 22 - 23% trong giai đoạn 2006 - 2015 và 2016 - 2020. Nâng tỷ trọng công nghiệp cơ khí hiện chiếm 10,3% năm 2006, lên 12 - 13%, 16 - 17% và 21 - 22% GTSXCN của tỉnh vào 2010, 2015 và 2020. Bên cạnh đó, với việc phân tích đánh giá hiện trạng phát triển CNPT ngành cơ khí thời gian qua, xác định mục tiêu phát triển cụ thể CNPT ngành cơ khí như sau:

- GTSX CNPT ngành cơ khí đến năm 2010 là 7.649 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 24.324 tỷ đồng và đến 2020 là 71.290 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng GTSXCN phụ trợ ngành cơ khí giai đoạn 2007 - 2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 lần lượt là 26,5%/năm, 26%/năm và 24%/năm (cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành cơ khí từ 2 - 3%/năm).

- Tỷ trọng CNPT ngành cơ khí so với tổng CNPT theo quy hoạch năm 2010 là 29,8%, năm 2015 là 35,2% và năm 2020 là 40%.

- Tỷ trọng CNPT ngành cơ khí so với toàn ngành công nghiệp cơ khí đến 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 63,9%, 69,3% và 75,2% (năm 2006 là 59%).

3. Định hướng 

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu phát triển, định hướng phát triển CNPT ngành cơ khí giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn 2020 tập trung:

- Phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí trong đó tập trung cho các lĩnh vực trọng tâm như sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy; cơ khí xây dựng; tiêu dùng; cơ khí chế tạo các thiết bị phục vụ nông nghiệp và các ngành khác.

- Tiếp tục khuyến khích, khai thác triệt để năng lực hiện có của ngành cơ khí trong sản xuất các sản phẩm CNPT phục vụ các ngành công nghiệp.
- Xác định thị trường trong nước là một trong những thị trường mang tính quyết định để CNPT ngành cơ khí phát triển đa dạng. 

- Khuyến khích và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh CNPT ngành cơ khí theo danh mục xác định trong từng giai đoạn nhất định.

4. Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ 

a) Định hướng quy hoạch công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí

- Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp.

Phấn đấu GTSX CNPT ngành cơ khí đến năm 2010 là 7.649 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 24.324 tỷ đồng và đến 2020 là 71.290 tỷ đồng, cụ thể qua bảng số liệu sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tăng trưởng bình quân (%)

	
	2006
	2010
	2015
	2020
	2007-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2007-
2020

	CNPT cơ khí
	2.986
	7.649
	24.324
	71.290
	26,5
	26,0
	24,0
	25,4

	- Ô tô
	307
	2.388
	9.571
	34.857
	67,0
	32,0
	29,5
	40,2

	- Xe máy
	983
	1.843
	4.780
	10.040
	17,0
	21,0
	16,0
	18,1

	- Xây dựng
	1.285
	2.491
	7.304
	19.740
	18,0
	24,0
	22,0
	21,5

	- Tiêu dùng
	367
	761
	2.057
	4.705
	20,0
	22,0
	18,0
	20,0

	- Chế tạo
	43
	165
	613
	1.948
	40,0
	30,0
	26,0
	31,3

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	- Ô tô
	10,3
	31,2
	39,3
	48,9
	
	
	
	

	- Xe máy
	32,9
	24,1
	19,7
	14,1
	
	
	
	

	- Xây dựng
	43,0
	32,6
	30,0
	27,7
	
	
	
	


	- Tiêu dùng
	12,3
	9,9
	8,5
	6,6
	
	
	
	

	- Chế tạo
	1,4
	2,2
	2,5
	2,7
	
	
	
	


- Định hướng sản phẩm.

Định hướng quy hoạch một số sản phẩm CNPT chính cho ngành cơ khí từng giai đoạn như sau:

+ Sản lượng sản xuất khung, truyền lực, cabin, hộp số, động cơ diesel... năm 2010 đạt từ 3.000 - 4.000 bộ, đến năm 2010 đạt từ 6.000 - 8.000 bộ và đến năm 2020 đạt từ 18.000 - 20.000 bộ.

+ Sản lượng sản xuất các linh kiện phụ tùng ô tô xuất khẩu (ngoài những sản phẩm trên) đến 2010 đạt 100 triệu USD, bao gồm các sản phẩm chi tiết đúc chính xác, cần thắng, khớp trục lái, bánh răng...; đến năm 2015 đạt trên 400 triệu USD và năm 2020 đạt trên 1 tỷ USD (năm 2020 bao gồm cả xuất khẩu động cơ, trục truyền, khung gầm).

+ Sản lượng linh kiện phụ tùng xe máy đáp ứng 90% tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm vào năm 2010 và sản xuất các bộ chi tiết (cả động cơ) đáp ứng 30 - 40% nhu cầu sản xuất và lắp ráp cả nước. Sau năm 2010 đáp ứng trên 50% nhu cầu linh kiện, phụ tùng lắp ráp cả nước.

+ Xuất khẩu linh kiện, phụ tùng xe máy đến năm 2010 đạt 67 triệu USD, năm 2015 là 167 triệu USD và năm 2020 là 380 triệu USD.

+ Sản xuất kết cấu kiện kim loại đến năm 2010 đạt 100.000 tấn, năm 2015 đạt 200.000 tấn và đến 2020 là 350.000 tấn. Tôn cuộn đến năm 2010 đạt 150.000 tấn, từ năm 2010 trở đi tăng bình quân hàng năm 15 - 18%/năm.

+ Các sản phẩm phục vụ xây dựng như ống thép, ống gang, thanh nhôm, dàn giáo, cốp pha... tăng bình quân từ 18 - 20%/năm.

+ Nguyên liệu cho sản xuất cấu kiện kim loại xây dựng như thép hình, thép tấm... đến năm 2010 đạt 50.000 tấn, sau 2010 tăng bình quân 20% năm.

+ Các sản phẩm linh kiện, phụ tùng, khuôn mẫu... phục vụ cho sản xuất máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp đóng tàu và các ngành công nghiệp khác... tăng từ 25 - 30%/năm.

b) Danh mục dự án thu hút đầu tư

Thu hút đầu tư các dự án CNPT cơ khí như sau:
- Các dự án mở rộng quy mô, phát triển sản xuất các cơ sở sản xuất hiện có sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, sản xuất phụ tùng của các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy…;

- Các dự án sản xuất động cơ diesel ô tô;

- Các dự án sản xuất khung, cabin ô tô;

- Các dự án sản xuất hệ truyền lực, hộp số;

- Các dự án sản xuất động cơ xe máy;

- Các dự án đầu tư mới sản xuất linh kiện, phụ tùng xe máy;

- Các dự án chế tạo khuôn mẫu, đúc chi tiết, gia công phụ tùng máy công cụ và máy nông nghiệp, gia công áp lực;

- Các dự án sản xuất cấu kiện kim loại phi tiêu chuẩn phục vụ thi công các công trình xây dựng công nghiệp, cầu cống, thủy điện, xi măng…;

- Các dự án sản xuất công nghệ vật liệu cho sản xuất ô tô, xe máy, chế tạo máy, sản xuất trang thiết bị cấu kiện xây dựng, vật liệu xây dựng, luyện kim chất lượng cao;

- Các dự án chế tạo chi tiết nhựa, cao su,... phục vụ ngành cơ khí ô tô, xe máy, cơ khí tiêu dùng…

II. QUY HOẠCH CNPT NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

1. Quan điểm

Ngoài quan điểm chung về phát triển các ngành CNPT, phát triển CNPT ngành điện - điện tử giai đoạn 2006 - 2015, tầm nhìn 2020 trên cơ sở những quan điểm sau:

- Ngành công nghiệp phụ trợ công nghiệp điện - điện tử được phát triển dựa trên những đặc thù riêng của ngành điện - điện tử, trở thành tiền đề cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử. 

- Ưu tiên đầu tư đào tạo lớp công nhân kỹ thuật lành nghề, các chuyên gia đầu ngành. Hình thành các cơ sở nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ mang tính đột phá.

- Thu hút vốn đầu tư và công nghệ mới của các công ty, các tập đoàn sản xuất đa quốc gia các ngành nghề sản xuất chủ chốt, đầu tư theo hướng tích tụ sản xuất, trở thành các mắt xích trong dây chuyền sản xuất, cung ứng linh phụ kiện điện tử toàn cầu cho các công ty, tập đoàn sản xuất đa quốc gia. 

- Đảm bảo đủ năng lực cung ứng nhu cầu linh phụ kiện điện, điện tử cho thị trường trong nước, hướng đến thị trường khu vực và quốc tế. Tạo điều kiện môi trường thuận lợi để phát huy các nguồn lực sản xuất trong nước phát triển.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Phát triển mạnh CNPT ngành điện - điện tử nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp công nghiệp điện - điện tử phát triển thành ngành công nghiệp mũi nhọn của địa phương, trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất các sản phẩm hiện có, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm CNPT ngành điện - điện tử có trình độ công nghệ cao, hiện 


đại... góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại.

b) Mục tiêu cụ thể

Với mục tiêu tăng trưởng GTSXCN ngành điện - điện tử từ 22 - 24% trong giai đoạn 2006 - 2015 và 21 - 22% trong giai đoạn 2016 - 2020, nâng tỷ trọng công nghiệp điện - điện tử trong GTSXCN toàn tỉnh từ 10,8% (2006) lên 14%; 17,5 - 18% và 22 - 22,5% vào năm 2010, 2015 và 2020. Bên cạnh đó, với việc phân tích đánh giá hiện trạng phát triển CNPT ngành điện - điện tử thời gian qua, xác định mục tiêu phát triển cụ thể CNPT ngành điện - điện tử như sau:

- GTSX CNPT ngành điện - điện tử đến năm 2010 là 9.990 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 29.439 tỷ đồng và đến 2020 là 79.877 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng GTSX CNPT ngành điện - điện tử giai đoạn 2007 - 2010; 2011-2015 và 2016-2020 lần lượt là 22,3%/năm, 24,1%/năm và 22,1%/năm (cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành điện - điện tử từ 2 - 3%/năm).

- Tỷ trọng CNPT ngành điện - điện tử so với tổng CNPT theo quy hoạch năm 2010 là 38,9%, năm 2015 là 42,5% và năm 2020 là 44,8%.

- Tỷ trọng CNPT ngành điện - điện tử so với toàn ngành công nghiệp điện - điện tử đến 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 83,7%, 91,3% và 95,5% (năm 2006 là 82,9%).

3. Định hướng

Định hướng phát triển CNPT ngành điện - điện tử giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn 2020 tập trung:

- Phát triển CNPT ngành điện - điện tử trên cơ sở phát triển một số nhóm ngành đã có thế mạnh sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như thiết bị điện, vật liệu điện, linh kiện điện tử... 

- Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ mới.

- Cấu trúc lại ngành công nghiệp điện - điện tử của tỉnh theo hướng di chuyển dần từ lắp ráp đơn giản, sử dụng nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp... sang sản xuất, thiết kế và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đảm bảo phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường lắp ráp trong nước và xuất khẩu.

- Tạo môi trường và điều kiện chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất thông qua hợp tác sản xuất giữa các công ty, các tập đoàn sản xuất đa quốc gia với các doanh nghiệp sản xuất trong nước. 

- Mở rộng và đẩy mạnh thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm CNPT ngành điện - điện tử. Xác định thị trường xuất khẩu là thị trường quan trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp điện - điện tử của Đồng Nai những năm tới. 

4. Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ

a) Quy hoạch định hướng công nghiệp phụ trợ

- Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp.

Phấn đấu GTSX CNPT ngành điện - điện tử đến năm 2010 là 9.990 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 29.439 tỷ đồng và đến 2020 là 79.877 tỷ đồng, cụ thể qua bảng số liệu sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tăng trưởng bình quân (%)

	
	2006
	2010
	2015
	2020
	2007-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2007-
2020

	CNPT - ĐĐT
	4.462
	9.990
	29.439
	79.877
	22,3
	24,1
	22,1
	22,9

	- TBVP - MT
	1.315
	2.550
	6.345
	13.326
	18,0
	20,0
	16,0
	18,0

	- TBĐ - VLĐ
	2.105
	4.896
	14.354
	38.794
	23,5
	24,0
	22,0
	23,1

	- LK - ĐĐT
	1.042
	2.544
	8.740
	27.757
	25,0
	28,0
	26,0
	26,4

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	- TBVP - MT
	29,5
	25,5
	21,6
	16,7
	
	
	
	

	- TBĐ - VLĐ
	47,2
	49,0
	48,8
	48,6
	
	
	
	

	- LK - ĐĐT
	23,4
	25,5
	29,7
	34,7
	
	
	
	


- Định hướng sản phẩm.

Định hướng quy hoạch một số sản phẩm CNPT chính cho ngành điện - điện tử như sau:

+ CNPT sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính.

Định hướng thu hút đầu tư phát triển các loại sản phẩm CNPT như: Bảng mạch, mạch tích hợp, vi mạch điện tử (IC); đầu đọc cho các thiết bị quang học; đèn chiếu cho các thiết bị văn phòng; Tụ điện, điện trở, chíp; Chi tiết cơ khí chính xác cho các thiết bị văn phòng... phần mềm công nghiệp cho công nghệ điều khiển tự động, kỹ thuật số.

+ CNPT sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện.

Định hướng sản xuất sản phẩm như: Dây điện từ, dây cáp, vật liệu điện (công tắc, cầu chì, bóng đèn...), kim loại chuyên dụng cho sản phẩm điện tử các loại (nhôm, đồng...), nhựa chuyên dụng cho sản phẩm điện tử các loại, hóa chất phục vụ cho các thiết bị ngoại vi điện - điện tử... sản xuất vật liệu điện cho sản xuất ô tô, xe máy như đèn, dây điện, ắc quy, ăngten... và vật liệu điện phục vụ các ngành công nghiệp khác.

+ Sản xuất linh kiện điện, điện tử.

Tập trung thu hút phát triển các sản phẩm linh kiện sản xuất các loại linh kiện cho lắp ráp điện tử tiêu dùng (tivi, radio, DVD, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa...) 

gồm biến thế trung tần, biến thế nguồn, bộ nguồn...; Moteur điện các loại; Rotor, Stator, Inductor, micro moteur điện các loại, cụm bộ phận motor điện các loại. Cuộn phát xung, cuộn chống nhiễm từ các loại... ăngten tivi, radio và các linh kiện điện tử khác.

Sản xuất linh kiện điện tử phục vụ công nghiệp như các sản phẩm vi mạch điện tử, bộ các thiết bị đo công nghiệp, thiết bị điều khiển số công nghệ PLC, bóng đèn công nghiệp, led, đèn tín hiệu, các thiết bị thu phát viễn thông các loại, linh kiện điện tử trong các máy công nghiệp... và các linh kiện điện tử phục vụ các lĩnh vực sản xuất khác.

5. Danh mục dự án thu hút đầu tư

Danh mục các dự án CNPT ngành điện - điện tử dự kiến như sau:

- Các dự án sản xuất linh kiện phụ tùng cho sản xuất, lắp ráp thiết bị văn phòng, máy tính (máy vi tính, máy in, máy photocopy,…): Bảng mạch điện tử, chíp, điện trở, bán dẫn, vỏ máy, khung máy,...

- Các dự án CNPT sản xuất máy móc thiết bị điện: Linh kiện sản xuất máy biến áp, thiết bị điện quay, điều khiển, đóng ngắt...

- Các dự án sản xuất vật liệu điện, như: Dây cáp điện, dây điện, dây điện từ, công tắc, cầu dao, công tơ điện, máy biến áp, bóng đèn, ro le tự động, ắc quy, pin...

- Các dự án sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử gia dụng phục vụ sinh hoạt gia đình, sản xuất công nghiệp (ti vi, radio, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa...), như: Vỏ máy, khung máy, động cơ, bảng mạch, linh kiện bán dẫn, đèn hình, cuộn lái tia, tụ điện,...

- Các dự án sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử gia dụng phục vụ giao tiếp truyền thông đa phương tiện, sản phẩm nghe nhìn giải trí cao cấp, như: Điện thoại di động, đầu thu phát kỹ thuật số, thiết bị trong lĩnh vực viễn thông...

- Các dự án sản xuất vật liệu thuộc công nghệ vật liệu điện - điện tử, như: Sản xuất dây đồng, dây điện từ, cáp quang, kim loại màu khác, gốm sứ điện tử cao cấp, nhựa cao cấp...

- Các dự án sản xuất các linh kiện điện tử, phụ kiện lắp ráp sản phẩm công nghiệp khác.

- Các dự án sản xuất, gia công phần mềm.

III. QUY HOẠCH CNPT NGÀNH DỆT MAY - GIÀY DÉP (DMG)

1. Quan điểm

Ngoài quan điểm chung về phát triển các ngành CNPT, phát triển CNPT ngành dệt may, giày dép giai đoạn 2006 - 2015, tầm nhìn 2020 trên cơ sở những quan điểm sau:

- Phát triển công nghiệp phụ trợ ngành DMG phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Đồng Nai và cả nước, trên cơ sở gắn kết với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

- Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm CNPT ngành DMG, tạo điều kiện cho ngành DMG phát triển.

- Tập trung thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư phát triển trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư các nhà đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ và khu vực đầu tư nước ngoài.

- Phát triển công nghiệp phụ trợ ngành dệt may, giày dép trên cơ sở định hướng phát triển chung của ngành DMG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó cần có sự phân loại, chọn lọc dự án, có quy hoạch về bố trí không gian lãnh thổ... để bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển công nghiệp hiệu quả và bền vững.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Phát triển mạnh CNPT ngành DMG nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp DMG phát triển thành ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu của địa phương, trên cơ sở phát huy năng lực sản xuất các sản phẩm hiện có, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đẩy mạnh thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm CNPT ngành DMG tạo điều kiện nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm cuối cùng.

b) Mục tiêu cụ thể

Với mục tiêu tăng trưởng GTSXCN ngành DMG từ 11 - 12% trong giai đoạn 2006 - 2015 và 8 - 9% trong giai đoạn 2016 - 2020, giảm tỷ trọng công nghiệp DMG trong GTSXCN toàn tỉnh từ 25,3% (2006) xuống 20%; 15% và 11% vào năm 2010, 2015 và 2020. Bên cạnh đó, với việc phân tích đánh giá hiện trạng phát triển CNPT ngành DMG thời gian qua, xác định mục tiêu phát triển cụ thể CNPT ngành DMG như sau:

- GTSX CNPT ngành DMG đến năm 2010 là 8.040 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 15.437 tỷ đồng và đến 2020 là 27.211tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng GTSX CNPT ngành DMG giai đoạn 2007 - 2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 lần lượt là 11,3%/năm, 11,5%/năm và 8%/năm (cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành DMG từ 3 - 4%/năm).

- Tỷ trọng CNPT ngành DMG so với tổng CNPT theo quy hoạch này năm 2010 là 31,3%, năm 2015 là 22,3% và năm 2020 là 15,3%.

- Tỷ trọng CNPT ngành DMG so với toàn ngành công nghiệp DMG đến 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 40,6%, 46,3% và 53,9% (năm 2006 là 37,6%).

3. Định hướng

Định hướng phát triển CNPT ngành DMG giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn 2020 tập trung:

- Nội địa hóa một số sản phẩm phụ trợ ngành DMG để thay thế hàng nhập khẩu, nâng cao tính chủ động trong sản xuất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu để phát triển nhanh sản xuất.

- Phát triển công nghiệp phụ trợ DMG trên cơ sở phát triển các chuyên ngành công nghiệp, như: Ngành cơ khí sản xuất linh kiện phụ tùng; ngành hóa chất sản xuất các hóa chất cho ngành DMG; sản xuất các loại sợi cho ngành dệt, nguyên phụ liệu cho ngành may, da giày... đảm bảo phục vụ cho ngành DMG phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường. 

- Hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp để đáp ứng phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may - giày dép.

- Khuyến khích các dự án CNPT ngành DMG đầu tư về các địa bàn nông thôn các huyện miền núi, vùng nông thôn theo quy hoạch ngành, nhằm tạo việc làm và góp phần phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn các huyện.

4. Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ ngành dệt may - giày dép.

a) Quy hoạch định hướng công nghiệp phụ trợ

- Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp.

Phấn đấu GTSX CNPT ngành DMG đến năm 2010 là 8.040 tỷ đồng (giá cố định 1994), đến năm 2015 là 15.437 tỷ đồng và đến 2020 là 27.211 tỷ đồng, cụ thể qua bảng số liệu sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tăng trưởng bình quân (%)

	
	2006
	2010
	2015
	2020
	2007-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2007-
2020

	CNPT - DMG
	4.897
	8.040
	15.437
	27.211
	13,2
	13,9
	12,0
	13,0

	- Dệt
	3.986
	6.123
	10.536
	15.488
	11,3
	11,5
	8,0
	10,2

	- May
	338
	612
	1.178
	1.898
	16,0
	14,0
	10,0
	13,1

	- Giày dép
	573
	1.304
	3.723
	9.826
	22,8
	23,3
	21,4
	22,5

	Cơ cấu (%)
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	- Dệt
	81,4
	76,2
	68,3
	56,9
	
	
	
	

	- May
	6,9
	7,6
	7,6
	7,0
	
	
	
	

	- Giày dép
	11,7
	16,2
	24,1
	36,1
	
	
	
	


- Định hướng sản phẩm:

Định hướng quy hoạch một số sản phẩm CNPT chính cho ngành DMG như sau:

+ Sản phẩm CNPT ngành dệt:

Sản phẩm CNPT ngành dệt chủ yếu tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chính, gồm: Sản phẩm cơ khí, sản phẩm sợi cho dệt vải các loại, hóa chất cho ngành dệt và một số sản phẩm khác:

Đối với sản phẩm cơ khí: Bao gồm các sản phẩm như bánh răng, trục truyền động, suốt sắt kéo dài, các chi tiết dẫn sợi, nồi, cọc, khuyên, khung go, xe vận chuyển... nhu cầu thay thế thường xuyên và khá lớn. Tuy nhiên, cơ cấu giá trị những sản phẩm này trong CNPT ngành dệt nói chung chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, bình quân hàng năm chiếm chưa đến 1%.

Đối với sản phẩm sợi: Đây là sản phẩm chính trong CNPT ngành dệt, thường xuyên chiếm tỷ trọng từ 95 - 98% CNPT ngành dệt.

Đối với sản phẩm hóa chất và sản phẩm khác: Các loại thuốc nhuộm; chất trợ, hóa chất cơ bản, chế phẩm sinh học... cũng chiếm tỷ trọng nhỏ trong CNPT ngành dệt. Tỷ lệ giá trị sản phẩm này chiếm khoảng 3 - 5%.

Các sản phẩm khác: Gồm vòng kéo dãn, vỏ suốt cao su, các sản phẩm ống giấy, ống nhựa (các bô bin sợi cho máy kéo sợi con, máy se máy đánh ống)... chiếm tỷ trọng không đáng kể.

+ Sản phẩm CNPT ngành may:

Sản phẩm CNPT ngành may chủ yếu tập trung vào các nhóm sản phẩm chính, gồm: Sản phẩm cơ khí, sản phẩm nhựa và phụ liệu:

Sản phẩm cơ khí: Gồm các chi tiết thiết bị, phụ tùng cơ khí thay thế trong quá trình vận hành bảo dưỡng, sản phẩm cơ khí sử dụng phụ trợ cho công nghiệp dệt may, như: Các chi tiết thiết bị, phụ tùng cơ khí thay thế trong quá trình vận hành bảo dưỡng gồm: Bánh răng, trục truyền động, các chi tiết dẫn sợi, suốt sắt kéo dài, các loại gá lắp, suốt chỉ, kéo cắt vải, kéo cắt chỉ...

Sản phẩm nhựa: Ống nhựa cho ngành dệt, sợi tổng hợp, móc áo cho ngành may, các loại ghim cài, kẹp nhựa... 

Phụ liệu: Chỉ các loại (may, thêu,...); nhãn mác, logo; khóa kéo các loại; nút áo các loại, bao gói... 
+ Sản phẩm CNPT ngành giày dép:

Các sản phẩm CNPT ngành giày dép gồm:

Sản phẩm da, giả da, vải mộc: Gồm giả da, vải sợi...

Sản phẩm cao su, plastic: Gồm cao su (cao su lưu hóa, TPR,..), chất dẻo (PU, PE, PVC,..).

Phụ liệu khác: Các sản phẩm phụ trợ cho ngành giày dép là: Hóa chất, keo dán, phụ liệu trang trí...

Sản phẩm cơ khí: Gồm phom, dao chặt, khuôn đúc đế, các thiết bị vận chuyển...

5. Danh mục dự án thu hút đầu tư

- Các dự án sản xuất sợi cho ngành dệt, như: Sản xuất sợi các loại, sợi tổng hợp PP (Polyprotylen), PE (Polyeste), sợi DTY... các dự án sản xuất nguyên liệu chính: Da, giả da, vải các loại cho ngành giày dép; 

- Các dự án phụ liệu cho ngành giày dép: Hóa chất, keo dán, phụ liệu trang trí làm đẹp... các dự án sản xuất nguyên phụ liệu may: Sản xuất móc áo, gim cài, cúc áo, mex không dệt, chỉ, nhãn, băng chun, khóa kéo,...

- Các dự án sản xuất máy móc thiết bị cho ngành dệt, nhuộm, hoàn tất và thiết bị hỗ trợ khác. Các dự sán sản xuất thiết bị ngành may, hấp, ủi...

- Các dự án cơ khí sản xuất phụ tùng ngành dệt, may như: Sản xuất khung go, các phụ tùng linh kiện máy dệt, cọc sợi, suốt sắt, lõi suốt cao su, nồi khuyên, bánh răng, trục truyền động,... các dự án sản xuất thiết bị, phụ tùng, linh kiện, và thiết bị phụ trợ khác cho ngành giày dép;

- Các dự án sản xuất hóa chất cho ngành dệt, chất trợ, thuốc nhuộm; Các dự án sản xuất các sản phẩm như cao su (cao su lưu hóa, TPR,..), chất dẻo (PU, PE, PVC,...).

- Các dự án sản xuất các sản phẩm như: Phom, dao chặt, khuôn đúc đế, gót, kim may, cử may, ống viền, đục trang trí, khuôn in gia nhiệt, khuôn in cao tần, các thiết bị vận chuyển... ngành dệt, may, giày dép.

B. CÁC GIẢI PHÁP 

I. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ
Giai đoạn 2007 - 2020 nhu cầu về vốn đầu tư cho các ngành phụ trợ trong phạm vi quy hoạch là 203.470 tỷ đồng (hiện giá năm 1994) khoảng 18,5 tỷ USD, chiếm khoảng 40% vốn đầu tư toàn ngành công nghiệp, trong đó dự kiến cơ cấu vốn đầu tư trong nước khoảng 15 - 25% và vốn đầu tư từ nước ngoài từ 75 - 85%, cụ thể từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2007 - 2010: Nhu cầu vốn khoảng 1,47 tỷ USD, bình quân hàng năm khoảng 368 triệu USD.

- Giai đoạn 2011 - 2015: Nhu cầu vốn khoảng 4,83 tỷ USD, bình quân hàng năm khoảng 966 triệu USD.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Nhu cầu vốn khoảng 12,2 tỷ USD, bình quân hàng năm khoảng 2,4 tỷ USD.

Nhìn vào cơ cấu vốn đầu tư hiện tại cho thấy việc phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ của Đồng Nai hiện nay phụ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài là chính. Do đó giải pháp về nguồn vốn cần tập trung:

1. Đối với nguồn vốn trong nước

Nguồn vốn đầu tư trong nước, tuy khó khăn và hạn hẹp nhưng đóng một vai trò hết sức quan trọng để các ngành công nghiệp phụ trợ trong nước từng bước phát triển. Cần tập trung huy động các nguồn sau:

- Vốn đầu tư từ tích lũy của các doanh nghiệp trong nước.

- Vốn do doanh nghiệp tự huy động.

- Vốn thu được từ cổ phần hóa, từ thị trường vốn.

- Vốn tín dụng...

2. Đối với nguồn vốn thu hút đầu tư nước ngoài

- Đẩy mạnh việc xúc tiến đầu tư thu hút các dự án đầu tư nước ngoài vào các ngành CNPT.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sản xuất CNPT trên địa bàn tiếp tục đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất.

II. GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH VỀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG
- Tiếp tục đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành phục vụ thu hút đầu tư các ngành CNPT, phù hợp với từng ngành nghề và từng điều kiện của các loại hình doanh nghiệp. 

- Nghiên cứu hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành, có quy mô vừa  tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ đồng thời thực hiện công tác di dời các cơ sở sản xuất CNPT ở các khu đô thị, nhất là di dời các cơ sở sản xuất tại thành phố Biên Hòa thời gian tới.

- Đối với các cụm công nghiệp ở các địa phương, quá trình quy hoạch, giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp, cần ưu tiên bố trí các dự án của doanh nghiệp sản xuất CNPT, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, các cơ sở di dời theo kế hoạch... để tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp phát triển.

III. GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC
Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được coi là ưu tiên tập trung theo hướng sau:

- Khuyến khích và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đầu ngành, đủ sức chỉ đạo thực hiện các công trình nghiên cứu thiết kế, chế tạo trong ngành CNPT. 

- Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực cho các trường công nhân kỹ thuật, trung tâm dạy nghề trên địa bàn Đồng Nai đi đôi với việc đổi mới chương trình và nội dung đào tạo cho phù hợp. 

- Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng đất đai, cơ sở hạ tầng... hình thành các Trường dạy nghề, Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, nhất là các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử.

- Tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, các nghề thủ công truyền thống... sản xuất sản phẩm ngành CNPT thông qua các chương trình khuyến công, chương trình đào tạo nghề nông thôn.

IV. GIẢI PHÁP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG
Ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp CNPT đủ điều kiện tham gia các chương trình, cụ thể như sau:

- Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập (nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hóa, giải pháp hữu ích và sáng chế, xây dựng thương mại điện tử theo mô hình B2C, xây dựng Website...) theo quy định tại Chương trình số 8395/CTr-HTQT và số 8396/CTr-HTQT ngày 26/12/2005 của Ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh.

- Tiếp tục hỗ trợ theo hướng thành lập Quỹ khuyến khích Phát triển Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg ngày 27/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để hỗ trợ các doanh nghiệp.

- Tiếp tục hỗ trợ theo chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai với mức hỗ trợ được thực hiện tại Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp CNPT thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn theo quy định của Chính phủ tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

- Tiếp tục hỗ trợ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN, ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

V. GIẢI PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP
Để tăng cường liên kết trong sản xuất CNPT cần tập trung một số giải pháp sau:

- Tăng cường công tác thông tin lẫn nhau giữa các doanh nghiệp qua nhiều hình thức, trong đó cần có sự hỗ trợ của Nhà nước về kênh thông tin này.
- Tăng cường vai trò của các Hiệp hội ngành hàng trong việc tạo điều kiện phối hợp, liên kết doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin, chính sách... 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao khả năng cạnh tranh trong sản xuất sản phẩm CNPT để từng bước tham gia vào chuỗi liên kết theo chiều dọc.

- Khuyến khích liên kết hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn đa quốc gia. 

VI. GIẢI PHÁP VỀ MÔI TRƯỜNG
Giải pháp về bảo vệ môi trường trong sản xuất CNPT cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

- Quy hoạch khu công nghiệp tập trung thu hút các dự án CNPT gắn liền với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp với việc xử lý ô nhiễm môi trường sản xuất sản phẩm CNPT, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về môi trường đối với sản xuất các ngành công nghiệp phụ trợ.

- Trong các dự án đầu tư sản xuất CNPT cần quy định xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất nội bộ trước khi thải vào khu xử lý nước thải chung của khu công nghiệp để xử lý đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt, lắp đặt thiết bị, giảm thiểu nồng độ khí độc và tiếng ồn, thực hiện thu gom, phân loại chất thải rắn để tái chế hoặc xử lý theo quy định.

- Lựa chọn đầu tư công nghệ và trang thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến theo hướng tự động hóa nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe người lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường đối với các dự án ngành công nghiệp phụ trợ, thực hiện tốt công tác thẩm định công nghệ, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án công nghiệp phụ trợ. Xứ lý nghiêm minh các dự án vi phạm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Công nghiệp là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai quy hoạch đến các doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, định hướng đã thể hiện trong quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề trong quy hoạch không còn phù hợp thì đề xuất trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo định hướng phát triển.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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